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	Thời gian thực hiện:
	03 tiết


I. MỤC TIÊU

	1) Kiến thức

Học xong bài này, học sinh có thể:

- Sử dụng được phần mềm vẽ cấu trúc phân tử.
- Vẽ được công thức cấu tạo, công thức Lewis của các chất vô cơ và hữu cơ.

- Lưu được file hình ảnh từ phần mềm vẽ hình.

- Chền được file hình ảnh vào file Microsoft Word, PowerPoint.

2) Năng lực

a) Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được những sai sót và khắc phục.

- Năng lực giao tiếp: tiếp thu kiến thức, trao đổi học hỏi bạn bè thông qua việc thực hiện nhiệm vụ các hoạt động cặp đôi, nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: học sinh xác định được nhiệm vụ của tổ/nhóm, trách nhiệm của bản thân, đề xuất được những ý kiến đóng góp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất được một số giải thích về các hiện tượng xảy ra là hiện tượng vật lý hay hiện tượng hóa học.

b) Năng lực chuyên biệt

- Năng lực nhận thức hóa học: biết vẽ cấu trúc phân tử.

- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: sử dụng được phần mềm hỗ trợ vẽ cấu trúc phân tử.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: vẽ được và lưu được file cấu trúc phân tử dưới các dạng cơ bản.
3) Phẩm chất

- Yêu nước: nhận biết được vẻ đẹp của tự nhiên, của đất nước thông qua bộ môn Hóa học.

- Trách nhiệm: nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.

- Trung thực: thành thật trong việc thu thập các tài liệu, viết báo cáo và các bài tập.

- Chăm chỉ: tích cực trong các hoạt động cá nhân, tập thể.

- Nhân ái: quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Giáo viên
	Học sinh

	Máy tính
	Chuẩn bị bài ở nhà


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tình huống có vấn đề và tâm lý hứng thú cho HS khi bắt đầu bài học mới.
b) Nội dung: GV giới thiệu bài học.
c) Sản phẩm: HS trả lời và nắm được vấn đề liên quan đến bài học.
d) Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu bài học.
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Cau tric phan tir duge thé hién qua cach sdp x&p cac nguyén tir trong mot phan tir thong
qua céc lién két hoa hoc (don, ddi, ba). Khi can thiét, c6 thé thém thong tin vé d¢ dai lién
két, goc lién két, vi tri cac cip electron riéng, ...

Céc phan mém vé cau tric phan ti chia lam hai nhom:

* Phan mém thuong mai: Ngudi ding phai mat phi d€ mua ban quyén sir dung.

* Phan mém mién phi: Ngudi ding khong phai tra phi, c6 thé tai tw do tir internet dé
dung. Phan mém mién phi thong dung 1a ChemSketch (thude bp ACD/ChemSketch).




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Phần mềm chemsketch
a) Mục tiêu: HS biết phần mềm chemsketch.
b) Nội dung: HS đọc SGK, làm việc cá nhân với máy tính.
c) Sản phẩm: HS sử dụng được phần mềm chemsketch.
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV giới thiệu phần mềm chemsketch.
GV yêu cầu HS cài đặt phần mềm theo link:

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/download.php
các bước hướng dẫn đăng ký theo HD của sách.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; thực hiện đăng ký, tải và cài đặt phần mềm chemsketch.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS mở ứng dụng phần mềm để kiểm tra đã cài đặt xong hay chưa.
Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá, kết luận và chốt kiến thức và chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2: Vẽ công thức cấu trúc 2D (cấu trúc 2 chiều)
a) Mục tiêu: HS biết cách vẽ công thức cấu trúc 2D.
b) Nội dung: HS đọc SGK, làm việc cá nhân với máy tính.
c) Sản phẩm: HS vẽ được công thức cấu trúc 2D.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK.

Yêu cầu HS theo dõi thao tác theo từng bước hướng dẫn của GV.

Yêu cầu HS thực hành thao tác lại các ví dụ.
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Hinh 8.1. Cira 56 ChemSketch
Giao dién chinh nay c6 cac khu vue:

* Khu vue 1 gém cira s6 Structure (vé cau triic hoa hoc) va Draw (vé hinh d6 hoa), ching
ta s& chi néi vé cira s3 nay trong cac phan ti€p theo.

* Khu vire 2 gdm céc nguyén 4 trong bang tun hoan, noi lya chon céc nguyén t5 dé vé.
* Khu vuc 3 gém céc nit: lya chon kém chuyén dich (select/move, nit ngoai cing bén
trai); nit lya chon/quay cdu triic/thay d6i kich thudc cdu tric (select/rotate/resize, nit &
giira); nit lya chon/quay cau triic theo cd 3 chiéu (3D rotation).

* Thanh céng cu phia trén c6: khu vire 4, gdm 3 niit cho cac ché dd v&; cac khu vire cong
cu dé biéu dién lién két; khu vure cong cy dé viét phuong trinh hod hoc,...

 Thanh cong cu bén phai la thw vién miu cac chat, ¢6 thé sir dung luén.
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Bueéc 1: Chon cira s Structure (khu vire 1) va ché dd vé thong thuong (khu vuc 4, nat
Draw normal).

Buwée 2: Thyc hién chudi dong tac: Chon C (carbon & khu vyc 2); Nhay chudt vao man
hinh s& hi¢n 1én cdng thirc: CH,; Giit chudt tréi trén cong thire CH, 16i di chuyén chugt
mot doan, thé tay s& xudt hién cong thire: H,C — CH,; Giir chudt trdi trén mét nhém
CH,, di chuyén chugt mét doan, tha tay s& xuat hién cong thirc:

H,C————— CH, (khéng nhin thdy cac nguyén tir C, H ¢ giira).




[image: image5.png]Buée 3: Vao menu Tools, nhy chudt vao Clean Structure (chuyén cau tric 2D vé dang
phi hop) s& xuat hién cong thirc dang chit V:

He N

Buérc 4: Lai chon C (carbon ¢ khu vyce 2), nhay chudt vao mét lién két C — C s& thu
dugc cong thirc (a), 1a cong thirc clia propene. Ti€p tuc nhay chudt vao lién két doi s&
thu dugc cong thirc (b)

Ner, 1 Nen He—=cn  HC—c=cH
(a) (b) (c) ()

CH, (day la cong thirc ctia propane).
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[image: image6.png]Buwédre 5: Lai vao menu Tools, nhay chudt vao Clean Structure s& thu dugc cdng thire (c)
biéu dién cdu tric ctia propyne (phan tir ¢6 3 nguyén tir C nim trén mét dudng thing).
Mudn hién 1én nhém CH ¢ giira thi thyc hién thém budc tiép theo.

Buéc 6: Trong khu vyc 3, chon niit select/move; giir chudt trai va di chuyén lén toan by
cong thirc, khi tha chudt trai, phan tir ¢ duoc chon (xuat hién cic ddu chdm xung quanh
cong thirc); nhdy chudt phai 1én cong thite, chon Object Properties bing chudt tréi, xuét
hién cira s6 Properties (Hinh 8.2). Chon All (néu mudn c6 thé thay d6i dd dai lién két,...)
rbi bdm vao apply sé& thu duge cong thire (d).
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Hinh 8.2. Cira s& Properties
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V& cong thire cdu tao cua styrene
Bueéc 1: Vo File chon New dé tao trang v& méi.
Budc 2: Liy vong benzene (¢ khu vyc thu vién cong cu
bén phai), sau d6 v& tiép twong tyr cc bude trong vidu 1.
V& cong thirc Lewis cta carbon dioxide (CO,).
Buwée 1: V& cong thire: 0=C=0.

Bueée 2: Trong menu Templates, chon Template Windows,
chon tiép Lewis Structure s& hién 1én mot bang ¢6 cac mau
cong thirc Lewis va miu cac cap electron (néu khong thdy
cum tir Lewis Structure trén thanh cong cu bén tay trai thi
vao Organizer, chon Lewis Structure). Chon cép electron
nim ngang (..), diéu chinh kich thuéc cap electron (néu
cdn) réi gdn vao cong thirc. Nhan t5 hop phim Ctrl + C
1én cdp electron d€ sao chép, sau d6 nhin t& hop phim
Ctrl + V d& dan r6i kich chudt trai tai vi tri mudn thém
p electron. Lap di 1ap lai dén khi thu duge cong thirc:





	[image: image8.png]Vé cong thic cu tao clia cac
chét sau:

OH
a) CH,
H,N — CH
b N
C—OH
4
o

Goai y: Chon O (oxygen, khu
vuc 2) réi gitr chuét tréi lén
mét nguyén ti C, di chuyén
mét doan, tha chuét sé duoc
nhém -OH gén vao.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; lắng nghe GV hướng dẫn.

HS tự thực hành thao tác theo ví dụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS tự thực hành thao tác trên máy tính.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV xem kết quả, đánh giá, kết luận và chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 3: Lưu file và chuyển công thức sang Word, PowerPoint
a) Mục tiêu: HS biết cách lưu file và chuyển công thức sang Word, PowerPoint.
b) Nội dung: HS đọc SGK, làm việc cá nhân với máy tính.
c) Sản phẩm: HS biết lưu file và chuyển công thức sang Word, PowerPoint.
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc SGK.

Yêu cầu HS theo dõi thao tác theo từng bước hướng dẫn của GV.

Yêu cầu HS thực hành thao tác lại các ví dụ.

	[image: image10.png]2. Luu file va chuyén cong thiic sang Word, Powerpoint

DE lueu file, vao menu File, chon Save As. ChemSketch
cho phép luu duéi nhiéu dang file khic nhau. Pang chi y
1a hai loai sau day:

* Luu file ChemSketch: Phan mé rong (dudi) 1a sk2, dang
file nay cho phép md lai dugc bing Chemsketch d€ ding
lai, stra chira,...

* Luu dang céc file anh: Phdn mé rong la .1if, .gif, .png,
P&

DéE chuyén cong thize sang Word, PowerPoint: C6 thé ding
phuong phap tryc ti€p 1 chon cong thirc trong ChemSketch
(bude 6 & vi du 1) r8i nhan 3 hgp phim Ctrl + C d€ sao
chép. Trong méi trudong Word, Powerpoint, nhin 3 hgp
phim Ctrl + V d€ dan hinh anh.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; lắng nghe GV hướng dẫn.

HS tự thực hành thao tác theo ví dụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS tự thực hành thao tác trên máy tính.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV xem kết quả, đánh giá, kết luận và chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 4: Chuyển sang hình ảnh 3D (cấu trúc 3 chiều)
a) Mục tiêu: HS biết cách chuyển sang hình ảnh 3D (cấu trúc 3 chiều).
b) Nội dung: HS đọc SGK, làm việc cá nhân với máy tính.
c) Sản phẩm: HS chuyển sang được hình ảnh 3D (cấu trúc 3 chiều).
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc SGK và theo dõi thao tác theo từng bước hướng dẫn của GV.

Yêu cầu HS thực hành thao tác lại các ví dụ.

	[image: image12.png]3. Chuyén sang hinh anh 3D (cau tric 3 chiéu)
V& cdlu tric 3D ciia propane (H,C - CH,- CH,).

Buée 1: V& cu tric 2D clia propane (thye hién cac bude
1,2va6cuavidyl).

Buéc 2: Vao Tools, chon 3D Structure Optimization
(chuyén cau triic 3D vé dang phu hop) s& hién 1én cdu tric
2D ctia propane véi cac lién két C — H hién thi rd rang.
Burde 3: Trén thanh trang thai, chon nat 3D Viewer (Hinh 8.3)
s& nhan dugc hinh anh cau tric 3D cta propane (Hinh 8.4).
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Hinh 8.4. Hinh anh cu triic 3D ciia propane
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK; lắng nghe GV hướng dẫn.

HS tự thực hành thao tác theo ví dụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả 

GV yêu cầu HS tự thực hành thao tác trên máy tính.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV xem kết quả, đánh giá, kết luận và chuyển sang nội dung mới.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức đã học trong bài.
b) Nội dung: HS tổng kết những nội dung đã học.
c) Sản phẩm: HS sơ đồ hóa nội dung kiến thức.
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D& véi ChemSketch, dé nhan dugc cdu tric hop li can phai thuc hién 1énh Clean Structure
(c&u tric 2D) va lénh 3D Structure Optimization (cau tric 3D).




d) Tổ chức thực hiện: 

GV vấn đáp HS những nội dung chính của bài học.

HS tự tổng kết.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng các kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b) Nội dung: HS đưa ra các ví dụ và phân tích ví dụ.
c) Sản phẩm: Kỹ năng vận dụng vào giải thích các vấn đề đặt ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS làm các bài tập trong sách chuyên đề.
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